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1.Bảng giá bốc xếp:
	Khối Lượng Bốc Xếp
	Đơn vị tính
	Giá Bốc Xếp
	Giá tổng
	Giá Bốc Xếp

	Bốc xếp dưới 2 khối
	Giá/khối
	200.000
	Giá/chuyển
	400.000

	Bốc xếp 3 – 5 khối
	Giá/khối
	200.000
	Giá/chuyển
	800.000

	Bốc xếp 5 – 8 khối
	Giá/khối
	200.000
	Giá/chuyển
	1.200.000

	Bốc xếp 8 – 10 khối
	Giá/khối
	200.000
	Giá/chuyển
	1.600.000

	Bốc xếp 10 – 12 khối
	Giá/khối
	200.000
	Giá/chuyển
	2.000.000

	Bốc xếp 12 – 14 khối
	Giá/khối
	200.000
	Giá/chuyển
	2.400.000

	Bốc xếp 14 – 16 khối
	Giá/khối
	200.000
	Giá/chuyển
	2.800.000


Bảng giá trên mang tính chất tham khảo, giá bốc xếp thay đổi theo vị trí và khoảng cách cần bốc xếp. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0911.752.756 ( Mr.Tiến )
2.Bảng giá bao bọc:
	Khối Lượng Bao Bọc
	Đơn vị tính
	Giá Bao Bọc
	Giá tổng
	Giá Bao Bọc

	Bao bọc dưới 2 khối
	Giá/khối
	300.000
	Giá/chuyển
	600.000

	Bao bọc 3 – 5 khối
	Giá/khối
	300.000
	Giá/chuyển
	1.000.000

	Bao bọc 5 – 8 khối
	Giá/khối
	300.000
	Giá/chuyển
	1.400.000

	Bao bọc 8 – 10 khối
	Giá/khối
	300.000
	Giá/chuyển
	1.800.000

	Bao bọc 10 – 12 khối
	Giá/khối
	300.000
	Giá/chuyển
	2.200.000

	Bao bọc 12 – 14 khối
	Giá/khối
	300.000
	Giá/chuyển
	2.600.000

	Bao bọc 14 – 16 khối
	Giá/khối
	300.000
	Giá/chuyển
	3.000.000


Bảng giá trên là tiền công bao bọc, chưa bao gồm vật liệu dùng để bao bọc.
2.Bảng giá đóng kiện gỗ:
	Khối Lượng Đóng Kiện
	Đơn vị tính
	Giá Đóng Kiện
	Giá tổng
	Giá Đóng Kiện

	Đóng kiện dưới 2 khối
	Giá/khối
	500.000
	Giá/chuyển
	1.000.000

	Đóng kiện 3 – 5 khối
	Giá/khối
	500.000
	Giá/chuyển
	2.200.000

	Đóng kiện 5 – 8 khối
	Giá/khối
	500.000
	Giá/chuyển
	3.400.000

	Đóng kiện 8 – 10 khối
	Giá/khối
	500.000
	Giá/chuyển
	4.600.000

	Đóng kiện 10 – 12 khối
	Giá/khối
	500.000
	Giá/chuyển
	5.800.000

	Đóng kiện 12 – 14 khối
	Giá/khối
	500.000
	Giá/chuyển
	7.000.000

	Đóng kiện 14 – 16 khối
	Giá/khối
	500.000
	Giá/chuyển
	8.000.000


Bảng giá trên đã bao gồm tiền công và vật liệu đóng kiện
